
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO 
(Theo công văn số: 1857 /TCGDNN-PCTTngày 17/8/2020 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) 
 

1. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo chung của Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

a) Tổng quan về cơ sở vật chất chung của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:  
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp có mặt bằng tổng thể với tổng diện 

tích là 131.815,10 m2, trong đó: 
- Diện tích mặt bằng các hạng mục đã xây dựng: 22.207,48 m2; 
- Diện tích đã trồng cây xanh: 98.364,62 m2; 
Trong đó cụ thể như sau:  
- Tại Cơ sở 1 - 202, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh: 
+ Tổng diện tích: 41.462,2 m2; 
+ Diện tích mặt bằng các hạng mục đã xây dựng: 17.316,0 m2; 
+ Diện tích đã trồng cây xanh: 19.113 m2; 
- Tại Cơ sở 2 - xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh: 
+ Tổng diện tích: 90.352,9 m2; 
+ Diện tích mặt bằng các hạng mục đã xây dựng: 4.891,5 m2; 
+ Diện tích đã trồng cây xanh: 79.251 m2; 
b) Các công trình, phòng học sử dụng chung: 
- Tại Cơ sở 1 - 202, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh gồm có: 
+ Khu nhà hiệu bộ, làm việc, quản lý, điều hành: Nhà A, Nhà Đa năng 8 tầng 
+ Khu nhà lớp học lý thuyết dùng chung: nhà B, C, D, N4 
+ Khu xưởng thực hành: Xưởng X1, X2, X3, tầng 1 nhà B, tầng 1 nhà D, 
Tầng 4, 6, 7 nhà Đa năng 8 tầng 
+ Khu nhà ký túc xá cho Cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên: N1, N2, N3, 
N5 
+ Các công trình phục vụ: Thư viện,  Khu thể thao, Sân vận động, Căng tin, 

Phòng y tế học đường, Khu để xe... 

- Tại phân hiệu Cơ sở 2 - xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh: 
+ Khu nhà hiệu bộ, làm việc, quản lý, điều hành: 3 toà nhà 2 tầng 
+ Khu nhà lớp học lý thuyết dùng chung: 4 toà nhà 2 tầng 
+ Khu xưởng thực hành: Xưởng May, xưởng Cơ khí 
+ Khu nhà ký túc xá cho học sinh, sinh viên: KTX A, B 



+ Các công trình phục vụ: Thư viện,  Khu thể thao, Căng tin, Phòng y tế học 
đường, Khu để xe... 

2. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo các khoa của Nhà trường 

2.1. Khoa Điện -  Tự động hoá 

Khoa Điện - Tự động hoá thực hiện đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp các 
ngành, nghề: Điện Công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, 
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Công 
nghệ điện tử và năng lượng toà nhà 

- Các phòng học lý thuyết sử dụng chung với các khoa tại giảng đường lý 
thuyết nhà B, D, N4 với diện tích khoảng 3.850 m2 

- Các phòng thực hành của khoa tại các xưởng X2, X3: bao gồm 29 phòng 
thực hành cơ bản với diện tích khoảng: 4.000 m2 

Danh mục thiết bị đào tạo của khoa 

STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

1 Bàn làm việc gỗ ép  Chiếc  4 

2 Bàn giáo viên (Trường tự SX) Chiếc  3 

3 Ghế xuân hòa  Chiếc  21 

4 Bảng từ có chân  Chiếc  1 

5 Giá sắt BTP Chiếc  2 

6 Bàn Inox  Chiếc  1 

7 Tủ sắt BTP Chiếc  1 

8 Điện thoại bàn  Chiếc  1 

9 Bàn làm việc chân sắt to  Chiếc  2 

10 Máy in Lasre Ricoh Sp 325 DNW Chiếc  1 

11 Tủ sắt 1,6 x 1,1m  Chiếc  3 

12 Bàn thí nghiệm sắt (1,5mx0,6mx0,75m) Cái 4 

13 Bàn thí nghiệm sắt (1,5mx0,6mx0,75m) Cái 15 

14 Máy chiếu Maxell Cái 3 

15 Màn chiếu có chân 2,13mx2,13m Cái 3 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

16 Rèm vải tầng  xưởng X3 (nhà E) Mét  120 

17 Máy chiếu Maxell Chiếc  4 

18 Điều hòa Panasonic 24.000BTU Bộ 2 

19 Điều hòa Panasonic 18.000BTU G/Đường Bộ 2 

20 Bộ máy tính để bàn Core i5- FPT Elead Bộ 3 

21 Máy in đa chức năng Cái  1 

22 Máy tính để bàn Dell (Màn hình LG) Bộ 4 

23 Bàn làm việc gỗ ép  Cái 2 

24 Tủ gỗ ép Cái 1 

25 Máy in HP lasejet Cái 1 

26 Rèm che nắng tự cuốn M2 95 

27 Tủ sắt 1,8m x 1,2m x 0,6m Cái 1 

28 Quạt treo tường Vinavin  Cái 0 

29 Quạt trần cánh sắt Vinavin Cái 0 

30 Tủ điện biến áp 320 KVA Bộ 1 

31 Mô hình dây chuyền sản xuất PLC Bộ 1 

32 Máy nén khí 5HP Cái 1 

33 Bàn giáo viên  phòng thực hành điện tử công suất Bộ 1 

34 Bàn thí nghiệm điện tử công suất Bộ 4 

35 
Module phát xung điều khiển điểu chỉnh điên áp ĐC 
xoay chiều 

Bộ 2 

36 Module chỉnh lưu điều khiển 1 pha Bộ 2 

37 Module đảo chiều động cơ 1 pha Bộ 2 

38 Module phát sung điều khiển động cơ 1 chiều Bộ 2 

39 Module điều chỉnh điện áp trực tiếp bằng Thyristor Bộ 2 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

40 Module chỉnh lưu cầu 3 pha không đối xứng Bộ 2 

41 
Module động lực điều chỉnh điện áp động cơ xoay 
chiều 

Bộ 2 

42 
Module phát sung điều khiển bộ chỉnh lưu điều khiển 
1 pha 

Bộ 2 

43 Module phát sung điều khiển đảo chiều động cơ 1 pha Bộ 2 

44 Module tổng hợp tín hiệu điều khiển Bộ 2 

45 
Module mạch phát xung điều khiển chỉnh lưu cầu 3 
pha không đối xứng 

Bộ 2 

46 Module nguồn động lực - nguồn nuôi Bộ 2 

47 Module điều chế độ rộng xung Bộ 2 

48 Module hiển thị Bộ 2 

49 Module biến đổi tần số Bộ 2 

50 Module tải thí nghiệm Bộ 2 

51 Module mạch động lực Bộ 2 

52 Module mạch nghịch lưu  Bộ 2 

53 Oscillloscope số Bộ 2 

54 Đồng hồ đo điện vạn năng số Bộ 2 

55 Mô hình dàn trải máy điều hòa 2 chiều Bộ 2 

56 Mô hình dàn trải tủ lạnh Bộ 2 

57 Tủ lạnh AQUA cái 5 

58 Máy điều hòa nhiệt độ Midea 2  phần tử 1 chiều cái 2 

59 
Máy điều hòa nhiệt độ Midea 2  phần tử 2 chiều 
9000BTU 

cái 2 

60 Máy điều hòa không khí kiểu tủ đứng Midea 1 chiều cái 1 

61 Máy điều hòa âm trần 1 chiều Midea cái 1 

62 Máy nén khí có bình chứa Puma cái  3 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

63 Máy hút chân không tự động VS cái  3 

64 PLC Sienmen S7300 CPY 314 Serial cái  1 

65 PLC Pmron Zen cái  1 

66 Bộ máy tính thương hiệu Việt nam FPT Elead cái  25 

67 Máy sang dây điện từ cái  1 

68 Máy in Chiếc  2 

69 Máy tính để bàn + Màn hình 18,5 Bộ  5 

70 Bảng từ trắng  Chiếc  10 

71 Máy hút chân không  Chiếc  1 

72 Máy chiếu đa năng  Chiếc  1 

73 Nồi cơm điện  Chiếc  2 

74 Bình nóng lạnh  Chiếc  1 

75 Máy lồng giặt ngang  Chiếc  1 

76 Máy sấy tóc  Chiếc  2 

77 Lò nướng  Chiếc  1 

78 Bình siêu tốc  Chiếc  1 

79 Quạt bàn  Chiếc  1 

80 Quạt hộp  Chiếc  1 

81 Quạt cây điều khiển từ xa  Chiếc  1 

82 Máy hút bụi  Chiếc  1 

83 Máy bơm nước tự động  Chiếc  1 

84 Máy khoan động lực bosch 600w Chiếc  1 

85 Động cơ rô to lồng sóc  Chiếc  1 

86 
Mô hình ứng dụng cảm biến tiệm cận và các loại cảm 
biến xác định vị trí, khoảng cách  

Bộ  1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

87 Mô hình ứng dụng cảm biến đo lưu lượng  Bộ  1 

88 Mô hình thực hành về điện khí nén  Bộ  1 

89 Kít thực hành lập trình vi điều khiển AVR  Bộ  3 

90 Kít thực hành lập trình vi điều khiển AVR PIC 16F87 Bộ  3 

91 Kít thực hành lập trình vi điều khiển AVR 8051 Bộ  3 

92 Kít thực hành lập trình vi điều khiển ARM - LPC 1768 Bộ  3 

93 Máy chiếu đa năng, màn chiếu và phụ kiện  Cái  1 

94 Bảng trắng  Cái  1 

95 Bộ bàn và máy tính cho GV Bộ  1 

96 Tủ chứa tài liệu  Cái  1 

97 Tủ chứa thiết bị  Cái  1 

98 
Bộ linh kiện, phụ kiện hoàn thiện hệ thống phòng thực 
hành  

Bộ  1 

99 Bàn thực hành PLC nâng cao  Bộ  3 

100 Máy chiếu đa năng, màn chiếu và phụ kiện  Bộ  1 

101 Bảng trắng  Cái  1 

102 Bộ bàn và máy tính cho GV Bộ  1 

103 Tủ chứa tài liệu  Cái  1 

104 Tủ chứa thiết bị  Cái  1 

105 
Bộ linh kiện, phụ kiện hoàn thiện hệ thống phòng thực 
hành  

Bộ  1 

106 
Mô hình điều hòa trung tâm, giải nhiệt bằng không khí 
( sử dụng DAIKIN VRV - IV)  

HT 1 

107 Mô hình điều khiển động cơ Servo AC Bộ 1 

108 Mô hình điều khiển hệ trượt điện sử dụng Digital Bộ 1 

109 Mô hình điều khiển động cơ bước Bộ  1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

110 Bộ thực hành cảm biến Bộ 1 

111 
Thiết bị thực hành kèm theo của bộ thực hành cảm 
biến 

Bộ  1 

112 Bản thực hành Bộ  1 

113 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 5 

114 Ti vi Samsung75 inch Chiếc 6 

115 Máy hiện sóng cầm tay Chiếc 4 

116 Máy phát sung chuẩn Chiếc 4 

117 Cảm biến lưu lượng digital Bộ 5 

118 
Điều hòa không khí treo tường 12000BTU Non 
inverter 

Bộ 8 

119 Điều hòa không khí treo tường 12000BTU  inverter Bộ 8 

120 Điều hòa không khí treo tường 9000BTU  inverter Bộ 8 

121 Máy điều hòa âm trần 2 chiều 24000BTU inverter Bộ 4 

122 Máy điều hòa áp trần 24000BTU Bộ 2 

123 Máy điều hòa cây Gree Bộ 2 

124 Máy điều hòa dấu trần Gree 24000BTU Bộ 2 

125 Máy hiện sóng Oscilloscope Cái 8 

126 Mô hình máy sản xuất đá cây Bộ 2 

127 Máy thu hồi môi chất Bộ 3 

128 Mô hình Bộ điều hòa không khí giải nhiệt nước Bộ 2 

129 Mô hình dàn trải điều hòa không khí Cái 2 

130 Mô hình dàn trải tủ đông tiếp xúc Cái 2 

131 Mô hình dàn trải tủ lạnh Cái 3 

132 Smat Tivi Samsung 4K 82inch Cái  7 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

133 Tủ lạnh đông lạnh  2 chế độ 1000l Cái 5 

134 Tủ quầy lạnh Sanaky  2 ngăn Bộ 2 

135 Bộ hàn khí Ô xy- Gas- Axetilen Bộ 5 

136 Màn hình HMI Bộ 10 

137 Máy nén lạnh trục vít Bộ 2 

138 Máy phát xung Owon Cái  8 

139 
Mô hình bàn thực hành trạm cấp phôi sử dụng hệ 
thống khí nén và PLC Mitsubishi (Hội thi toàn Quốc) 

MH 1 

140 Bộ thực hành điện 1 chiều  Bộ 1 

141 Bộ thực hành điện xoay chiều Bộ 1 

142 
Bộ thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều 1 pha, 
3 pha 

Bộ 1 

143 Bộ thực hành kỹ thuật cảm biến Bộ 1 

144 Bộ thực hành điện tử cơ bản Bộ 1 

145 Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn Bộ 1 

146 Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha Bộ 1 

147 Bộ thí nghiệm máy biến áp 3 pha Bộ 1 

148 Bộ thí nghiệm máy phát điện 1 chiều Bộ 2 

149 Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha Bộ 1 

150 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn Bộ 1 

151 Mô hình máy phát điện 1 chiều Bộ 1 

152 Bàn thực hành điều khiển động cơ Bộ 2 

153 Mô hình trang bị điện cầu trục Bộ 1 

154 Mô hình trang bị điện thang máy dùng PLC Bộ 1 

155 Mô hình trang bị điện máy công cụ gồm: Bộ 1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

156 Mô hình trang bị điện máy khoan: 01 MĐ     

157 Mô hình trang bị điện máy phay: 01 MĐ     

158 Mô hình trang bị điện cầu trục: 01 MĐ     

159 Mô hình trang bị điện máy khoan: 01 MĐ     

160 Bộ khởi động mềm động cơ 3 pha Bộ 1 

161 Mô hình chống sét Bộ 1 

162 Tủ điện phân phối 3 pha Bộ 1 

163 
Bàn thí nghiệm hệ truyền động Thyristor- động cơ (hệ 
T-D điều khiển PID) 

Bộ 1 

164 Mô hình điều khiển động cơ servo AC Servo Bộ 1 

165 Mô hình điều khiển động cơ bước Bộ 1 

166 
Mô hình thực hành biến tần và động cơ không đồng bộ 
3 pha roto dây quấn 

Bộ 1 

167 Mô hình trạm xử lý nước ngầm điều khiển bằng PLC Bộ 1 

168 Bộ thí nghiệm truyền tải điện năng 3 pha Bộ 1 

169 
Chế tạo cây ATM sách tự động nhận diện thông tin 
mượn trả sách bằng mã QR code ( Đề tài NCKH năm 
2022) 

Đề tài 1 

170 

Hệ thống điểm danh HSSV bằng khuôn mặt liên kết 
điều khiển hệ thống kiểm soát cửa phòng học sử dụng 
PLC S7-1200 và hệ thống camera AI (Đề tài NCKH 
năm 2022) 

Đề tài 1 

171 Búa nguội 0,5kg Cái 10 

172 Búa nguội 0,2kg " 20 

173 Mỏ lết 300 " 6 

174 Khung cưa sắt " 30 

175 Tủ sắt 4 ngăn " 1 

176 Tủ sắt 1,5m x 1m " 6 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

177 Máy quấn dây tay " 12 

178 Dây an toàn " 4 

179 Vam 3 càng " 4 

180 Cầu dao 1 pha 20A " 5 

181 Cân đồng hồ 0-15 kg " 1 

182 Bàn thực tập máy Cái 29 

183 Tủ sắt 1,6 x 1m " 3 

184 Tủ sắt 1,7 x 1m " 3 

185 Pan me TQ 0 - 25 " 1 

186 Búa cao su " 43 

187 Tủ sắt 1,65 x 1,1 m Cái 7 

188 Kìm điện có ghen " 20 

189 Mỏ lết 200 " 70 

190 Tủ sắt 1,5m x 1,5m " 1 

191 Đ/cơ 3 pha 0,25 kw - 1500 v/phút " 51 

192 Đ/cơ 3 pha 0,12 kw - 3000 v/phút " 50 

193 Đ/cơ 3 pha 0,75 kw - 3000 v/phút " 50 

194 Đ/cơ 3 pha 0,37 kw - 1500 v/phút " 50 

195 Đ/cơ 3 pha 0,55 kw - 1500 v/phút " 1 

196 Đ/cơ 3 pha 0,75 kw - 1500 v/phút " 1 

197 Tủ sắt 1,1x1,7x1,5m " 2 

198 Bàn thí nghiệm " 37 

199 Thang nhôm 2,5m " 1 

200 Bàn thực hành chuyên môn điện " 10 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

201 Thiết bị dạy điện khí nén KN01 Bộ 1 

202 Thiết bị dạy thủy lực - điện thủy lực TL - 01 " 1 

203 Cân đồng hồ 0-5 kg " 2 

204 Kìm ép đầu cos (dây điện) " 5 

205 Tuốc nơ vít chạy pin 250 " 1 

206 Tủ sắt 1700x1050x500 " 1 

207 Bộ hàn hơi bằng khí ga Bộ 3 

208 Máy mài cầm tay Bosch Cái 5 

209 Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dùng 12 món Bộ 5 

210 Ampe kìm Tenmars Cái 5 

211 Nhiệt kế " 5 

212 Cáp lập trình Siemen " 1 

213 Cáp lập trình PLC Omron " 1 

214 Cáp lập trình PLC Zen CIF01 " 1 

215 Mặt bàn đá Cái 0 

216 
Tủ điện tự động bù công suất phản kháng (Đề tài 
NCKH 2018) 

Cái  1 

217 
MH thang máy 5 tầng dùng vi sử lý (Đề tài NCKH 
2018) 

MH 1 

218 
Bàn thực hành PLC- SIEMEMS S7-300 và mô hình hệ 
thống rửa xe ô tô tự động (Đề tài NCKH 2018) 

Bộ 1 

219 Bàn thực hành điện Cái  20 

220 Giá sắt để tài liệu Cái  5 

221 Bàn ghế HSSV (Hàng trường tự SX) Cái  14 

222 Màn chiếu 84 inch Chiếc 4 

223 Giá treo máy chiếu Chiếc 3 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

224 Máy in đa chức năng Chiếc 2 

225 Máy cấp nguồn đa năng Chiếc 16 

226 Đồng hồ đo điện trở cách điện (Mê gôm mét điện tử) Chiếc 4 

227 Máy quấn dây cầm tay Chiếc 30 

228 Khởi động từ 1 pha (contactor) Chiếc 90 

229 Rơ le thời gian Chiếc 30 

230 Rơ le nhiệt Chiếc 30 

231 Rơ le trung gian Chiếc 30 

232 Nút ấn 3 nút Chiếc 30 

233 Đồng hồ vôn 500VAC Chiếc 30 

234 Đồng hồ ampe 20A Chiếc 30 

235 Áp tô mát 1 pha Chiếc 30 

236 Cầu chì  Chiếc 30 

237 Áp tô mát 3 pha Chiếc 30 

238 Bộ khoan cầm tay chuyên dụng Chiếc 60 

239 Đồng hồ vạn năng kim Chiếc 50 

240 Máy đo điện trở nối đất Bộ 2 

241 Bộ bàn ghế cho Trưởng-phó phòng, khoa Bộ 3 

242 Ghế ngồi học thực hành Cái 300 

243 Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 1000mm) Cái 5 

244 Quạt trần cánh sắt vinavin (lắp trần nhà X2) Chiếc  35 

245 Điều hòa không khí treo tường 9000BTU Non inverter Bộ 8 

246 Máy nén khí công nghiệp 3HP Bộ 5 

247 Hộp điều chỉnh Motor DC 5HP Bộ 4 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

248 Máy  cáp nguồn 0-30V/5A Cái  6 

249 Máy phát hiện dò môi chất Cái 2 

250 PLC loại 1 Cái  5 

251 PLC loại 2 Cái 10 

252 Tủ lạnh Cái  5 

253 Tủ lạnh 170 lít Inverter Cái 5 

254 Đầu ghi Dahua4 kênh CVI Cái 2 

255 Camera CVI 2mp Cái 2 

256 Ổ cứng DW 200GB Cái 2 

257 Kìm điện Cái 20 

258 Kìm bấm cốt Cái 20 

259 Kìm tuốt dây Cái 20 

260 Rèm che nắng tự cuốn M2 256,7 

261 PLCF3U 32MR + Cáp kết nối máy tính Mitsubishi Bộ 2 

262 Băng tải 40cm + Động cơ 24V Bộ 2 

263 Swichth chia mạng 5 công Chiếc 1 

264 Tủ sắt 1,8mx1,2mx0,6m Cái 2 

265 Bàn thực hành chuyên môn nghề điện composite Cái 9 

266 Mặt bàn gỗ 1500x530x20 Cái 30 

267 Bảng từ xanh 3000x1200 Cái 7 

268 Bàn sắt hộp  40x40x1,4- KT…… Cái 10 

269 Giá sắt 3 tầng có tủ 2x 1,6x 0,45m Cái 4 

270 Giá để bình ga và ô xy có xe đẩy Cái 3 

271 Động cơ 1 chiều 30W Cái 10 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

272 Đồng hồ vạn năng Proskit Cái 10 

273 Bút thử điện Stanley Cái 25 

274 Kìm điện Asaki8 Cái 25 

275 Tô vít Malin 2 cạnh Cái 25 

276 Tô vít Malin 4 cạnh Cái 25 

277 Kìm bấm mạng Asaki Cái 2 

278 Kìm cắt Asaki Cái 15 

279 Thước lá 50 cm Cái 2 

280 Vam 3 càng 100mm Cái 1 

281 Dao gọt bavia ống đồng Cái 10 

282 Dũa dẹt 200mm Cái 10 

283 Bộ lục giác Bộ 5 

284 Cưa sắt  Cái 5 

285 Dao cắt ống đồng Cái 2 

286 Mỏ lết 35mm Cái 10 

287 Kìm chết Bộ 5 

288  Vỏ bình Ga R22 Cái 2 

289 Vỏ bình ga R134a Cái 1 

290 Vỏ bình ga R32 Cái 2 

291 Bút thử điện Stanley Cái 25 

292 Mỏ hàn sung Cái 10 

293 Kìm điện Asaki8 Cái 25 

294 Tô vít Malin 2 cạnh Cái 25 

295 Tô vít Malin 4 cạnh Cái 25 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

296 Kìm bấm mạng Asaki Cái 2 

297 Kìm cắt Asaki Cái 15 

298 Thước lá 50 cm Cái 2 

299 Vam 3 càng 100mm Cái 1 

300 Vỏ bình ga R32 Bình 2 

301 Công tơ 1 pa 5/20A Cái 10 

302 Công tơ 3 pha trực tiếp 5/20A Cái 5 

303 Biến dòng 50/5A Cái 15 

304 Đồng hồ Cos phi Cái 6 

305 Đồng hồ đo tần số dòng điện HZ Cái 10 

306 Contactor Ls 22A Cái 25 

307 Contactor Ls 32A Cái 50 

308 Mạch nạp Pickit 2 Cái 5 

309 Tủ kính để điện thoại Cái 22 

310 Ghế gấp Xuân Hòa Cái 500 

311 Kìm điện Cái 10 

312 Kéo cắt  Cái 10 

313 Máy biến áp nguồn 5A Cái 9 

314 Mỏ hàn xung Cái 10 

315 Đồng hồ áp suất dầu Cái 2 

316 Bơm dầu APF 4.1 Cái 1 

317 Động cơ bơm 1 pha 1,1 KW Cái 1 

318 Van dầu Yuken DSG01-3C6 Cái 1 

319 Van chỉnh áp Yuken MBP 01 Cái 1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

320 Van dầu MB3/1 Cái 1 

321 Xi lanh dầu 50/60x D30x HT300 Cái 1 

322 Giá sắt thủy lực (45kg) Cái 1 

323 Đồng hồ áp suất cao Cái 2 

324 Đồng hồ áp suất thấp Cái 2 

325 Điều khiển nhiệt độ MTC5080 Cái 2 

326 Động cơ giảm tốc  1 pha 6W Cái 4 

327 Vỏ bình ga R134a 11,5 kg Cái 1 

328 Đồng hồ ga đơn có dây Cái 15 

329 Máy hút chân không Cái 2 

330 Giá mô hình Inox 570x200 Cái 12 

331 Hộp mica 220x200x15 Cái 12 

332 Van thủy lực cơ (G1/2) RV-T04 Cái 1 

333 Xi lanh thủy lực 50x35x200 Cái 1 

334 Đồng hồ LA-63A-250 Cái 1 

335 Vỏ bình ga R22 11,5 kg Cái 1 

336 Máy hút chân không Cái 1 

337 Kìm điện Cái 20 

338 Kéo cắt  Cái 20 

339 Bộ điều khiển nhiệt độ TZN Cái 1 

340 Can nhiệt E52MY Cái 1 

341 Đồng hồ đo MT4W Cái 1 

342 Cảm biến áp suất 10Bar Cái 1 

343 Đồng hồ đo xung MP5W41 Cái 2 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

344 Cảm biến độ ẩm THD-D2 Cái 1 

345 Máy bơm khí ô tô 12VDC Cái 1 

346 Giá mô hình cảm biến Cái 4 

347 Giá sắt mô hình nồi cơm điện Cái 2 

348 Máy nén khí 12 Bar Cái 2 

349 Dàn gưng 1HP (1,2KWW- 5,4m2) Cái 2 

350 Dàn bay hơi DE2.5 (0,45kw- 2,5m2) Cái 2 

351 Vỏ bình ga R22 11,5 kg Cái 2 

352 Máy hút chân không Cái 1 

353 Bình tạo ẩm mini Cái 2 

354 Nồi cơm điện cơ Cái 2 

355 Chảo điện 2000W Cái 3 

356 Bàn là Cái 2 

357 Bép hồng ngoại Cái 1 

358 Máy hút chân không Cái 1 

359 Bộ hàn gas- Ô xy Cái 2 

360 Vỏ bình ô xy nhỏ Cái 1 

361 Vỏ bình gas 12kg Cái 2 

362 vỏ bình Ga R134a 11,5kg Cái 2 

363 Vỏ bình Gas R32  Cái 1 

364 Vỏ bình Gas R410a  Cái 1 

365 Bộ loe ống Value Bộ 5 

366 Máy mài cắt Cái 1 

367 Thang chữ A Inox 3m Cái 1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

368 Máy sấy tóc Cái 1 

369 Tủ nhựa Lioa 3-6AT Cái 20 

370 Rèm che nắng tự cuốn M2 95 

371 
Tủ sắt 1,8m x 1,2 m x 0,6m ( Để ở ngoài đựng đồ của 
HĐ vệ sinh) 

Cái 1 

372 Động cơ điện 1 pha Bộ 3 

373 
Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc 
(khởi động sao, tam giác) 

Bộ 2 

374 
Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc (2 
cấp tốc độ, tam giác/ sao kép) 

Bộ 2 

375 
Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc (2 
cấp tốc độ, sao/ sao kép) 

Bộ 2 

376 Mô hình động cơ điện 1 pha Bộ 1 

377 Mô hình động cơ 3 pha Bộ 1 

378 
Tủ locker sắt sơn tĩnh điện 20 ngăn 1200x450x1830 
(Đề tài NCKH 2022 K ĐTTH) 

Chiếc 5 

2.2. Khoa Điện tử - Tin học 

Khoa Điện tử - Tin học thực hiện đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp các ngành, 
nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện tử dân dụng, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, 
Điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, 
Tin học ứng dụng, Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính… 

- Các phòng học lý thuyết sử dụng chung với các khoa tại giảng đường lý 
thuyết nhà B, D, N4 với diện tích khoảng 3.850 m2 

- Các phòng thực hành của khoa tại các xưởng X1, X3: bao gồm 32 phòng 
thực hành cơ bản với diện tích khoảng: 4.375 m2 

Danh mục thiết bị đào tạo của khoa 

STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

1 Máy vi tinh FPT Bộ  54 

2 Ghế ngồi vt ( BTP )  Chiếc  80 

3 Bàn mặt gỗ phíp (mua ) Chiếc  3 

4 Bàn máy vi tính  Chiếc  9 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

5 Bàn gấp chân sắt mặt fooc 0,5x 1,4m(Xuân Hòa) Chiếc  56 

6 
Bộ máy vi tính (màn hình, cây, chuột, bàn phím, dây 
nguồn)  

Bộ  20 

7 Ghế ngồi INOX  Chiếc  27 

8 Tủ sắt 1,6m x 1,1m Chiếc  5 

9 Máy vi tính Bộ  36 

10 Máy chiếu đa năng  Chiếc  1 

11 Màn chiếu điện Chiếc  1 

12 Giá treo máy chiếu  Chiếc  1 

13 Cable tín hiệu VGA Chiếc  1 

14 Bàn máy vi tính GV Chiếc  1 

15 Ghế xoay  Chiếc  1 

16 Bàn cabin dùng cho học viên   Chiếc  18 

17 Ghế ngồi học viên  Chiếc  36 

18 Switch 24 Cổng  Chiếc  2 

19 Máy hiện sóng  Chiếc  2 

20 Máy phát xung  Chiếc  2 

21 Đầu nối cáp mạng lan  Hộp  1 

22 Máy chiếu Maxell cái 1 

23 Màn chiếu có chân KT: 2,13 m x 2,13m cái 1 

24 Bàn 1,2m x 2,4m (Hàng SX) Cái  1 

25 Máy tính để bàn Dell i3 Bộ 5 

26 Máy tính để bàn  Bộ  0 

27 Máy in Canon Cái 0 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

28 Máy tính để bàn Dell i3, màn hình Dell 21,5  Bộ 15  

29 Máy nén khí Wing dung tích 9l Bộ 1 

30 Kệ giá sắt Bộ 4 

31 Bộ khoan đa năng cầm tay Bộ 1 

32 Tủ gỗ MDF 1200x2400x400 Chiếc 4 

33 Tủ tài liệu gỗ 1500x240x400 Chiếc 1 

34 Bộ test Mainboand Chiếc 2 

35 Kìm bấm mạng Chiếc 5 

36 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 24000 PTU Chiếc 1 

37 Bộ máy tính để bàn  i7 Dell Bộ 60  

38 Bộ phát wifi Chiếc 4  

39 Ghế giáo viên Chiếc 4  

40 Ghế học viên Chiếc 100  

41 Máy hút bụi dùng pin Chiếc 2  

42 Máy thổi bụi Bosch Chiếc 2  

43 Máy vặn vít cầm tay Chiếc 8  

44 Thiết bị kiểm tra mạng Chiếc 20  

45 Thiết bị kiểm tra nguồn máy vi tính Chiếc 20  

46 Hệ thống điện mạng hoàn thiện HT 1 

47 Máy hiện sóng cầm tay Chiếc 8 

48 Máy hiện sóng số Chiếc 10 

49 Máy phát xung Chiếc 11 

50 Bộ nguồn DC điều chỉnh Bộ 10 

51 Bảng tương tác thông minh Bộ 2 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

52 Máy chiếu Bộ 2 

53 Thiết bị kiểm tra IC đa năng Chiếc 1 

54 Thiết bị khò, hàn, hút thiếc Chiếc 1 

55 Bàn họp gỗ lim chân  tháo rời Chiếc 0 

56 Smats tivi Sam Sung 4K 82inch Chiếc 0 

57 Đầu ghi hình DVR 4 kênh Cái 1 

58 Micro không dây + bộ thu phát  Bộ 1 

59 Bàn thực tập máy Cái 1 

60 Bàn thí nghiệm Cái 12 

61 Bàn thực hành chuyên môn điện Cái 36 

62 Bộ thí nghiệm thực hành về chỉnh lưu và ổn áp Bộ 1 

63 
Bộ thí nghiệm thực hành kiểm tra khuếch đại dùng 
Tranzitor 

Bộ 3 

64 Bộ thí nghiệm thực hành về linh kiện điện tử cơ bản Bộ 1 

65 Bộ thực hành kỹ năng về linh kiện quang điện tử Bộ 2 

66 Tủ đựng đồ thực hành Hòa Phát Bộ 3 

67 Máy sấy Saiko Bộ 4 

68 Trạm hàn HAKKO Bộ 8 

69 Bộ dụng cụ điện tử Bộ 25 

70 Webcam Logitech Cái 4 

71 Camera IP bán cầu  Hkvíion Cái 4 

72 Bảng từ Cái 2 

73 Bàn thực hành (gỗ ép) Cái 10 

74 Ghế chân sắt mặt gỗ Cái 10 

75 Bàn máy tính Cái 1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

76 Ổ cắm đa năng Lioa Cái 10 

77 Swich 16 cổng Cái 2 

78 Bảng từ có chân Cái 1 

79 Ổ Lioa    Cái 10 

80 Ổ cắm lioa 6 lỗ Cái 22 

81 Kìm ép đầu cos Cái 2 

82 Dụng cụ nhấn cáp Cái 2 

83 Bộ Test mạng Cái 2 

84 Part panen 24 port dintek Cái 2 

85 Patach panen 24 port dintek Cái 2 

86 Điện thoại bàn panasonic Cái 1 

87 Tổng đài panasonic Cái 1 

88 Đồng hồ dùng Model PS 1500 IT Cái 6 

89 Ổ cắm điện Lioa 6 ổ Cái 10 

90 Tủ sắt sơn tĩnh điện Cái 2 

91 Bàn máy tính Cái 19 

92 Bàn học sinh Cái 10 

93 Bàn , ghế giáo viên Bộ 1 

94 Ghế xoay Cái 20 

95 Bảng từ có chân di động Cái 1 

96 Giá treo máy chiếu Cái 1 

97 Cable tín hiệu VGA Mét 30 

98 Bút trình chiếu Cái 1 

99 Đồng hồ vạn năng Cái 19 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

100 Tủ hồ sơ Cái 4 

101 Bộ dụng cụ thực hành Bộ 10 

102 Máy hiện sóng số Cái 10 

103 
Robot cắt cỏ điều khiển bằng sóng RF với thuật toán 
điều khiển mờ sử dụng (Đề tài NCKH 2018) 

Cái 1 

104 TĂNG CCDC NGHỀ TRỌNG ĐIỂM 2020     

105 Bộ dụng cụ sửa chữa Mainboard Bộ 9 

106 Đồng hồ vạn năng cơ Chiếc 9 

107 Đồng hồ vạn năng hiển thị số Chiếc 10 

108 Máy cấp nguồn đa năng Chiếc 3 

109 Mỏ hàn xung tiệp Bộ 9 

110 Máy hàn thiếc Bộ 9 

111 Máy khò nhiệt Bộ 3 

112 Máy nạp rom Bộ 3 

113 Bàn máy tính Cái 38 

114 Bàn, ghế giáo viên Cái 2 

115 Bàn thực hành Cái 18 

116 Ghế ngồi học viên Cái 38 

117 Bảng từ di động Cái 2 

118 Tủ đựng đồ Chiếc 4 

119 Webcam sử dụng cho giảng dạy thực hành Chiếc 1 

120 Dụng cụ cứu thương Bộ 1 

121 Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay Bộ 19 

122 Máy in Chiếc 1 

123 Màn chiếu 84 inch (Phông chiếu) Chiếc 5 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

124 Giá treo máy chiếu Chiếc 4 

125 Máy in đa chức năng Philipin Chiếc 1 

126 
Vật tư lắp đặt, phụ kiện hệ thống Hội nghị truyền 
hình  

Gói 1 

127 Nguồn máy tính Chiếc 18 

128 Kit phát triển STM32F103RCT6 ARM Bộ 9 

129 Kit FPGA Xilinx Spartan 6 + Module Bộ 9 

130 
Mạch Nạp FPGA USB JTAG Programmer Xilinx 
Platform Cable USB 

Bộ 9 

131 Thiết bị báo động trung tâm Chiếc 9 

132 Cảm biến hồng ngoại treo tường   Chiếc 9 

133 Cảm biển mở cửa Chiếc 9 

134 Cảm biến rèm Chiếc 9 

135 Bàn điều khiển không dây Chiếc 9 

136 Điều khiển tắt mở từ xa Chiếc 9 

137 Còi và đèn báo không dây Chiếc 9 

138 Đầu báo khói không dây Chiếc 9 

139 Đầu báo nước tràn không dây Chiếc 9 

140 Tủ báo động Network 16 kênh Chiếc 9 

141 Màn chiếu điện  Chiếc 1 

142 Giá treo máy chiếu điện Chiếc 1 

143 
Cáp tín hiệu cho máy chiếu VGA, HDMI 20m dùng 
để kết nối máy chiếu  

Bộ 1 

144 Modem Chiếc 1 

145 Tủ rack mạng Chiếc 1 

146 Bàn máy tính phòng lab Chiếc 18 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

147 Ghế học viên Chiếc 36 

148 Bàn và ghế giáo viên Bộ 1 

149 Dây cáp điện Cuộn 1 

150 Ổ điện 4 cửa đa năng Chiếc 20 

151 Bảng từ di động Chiếc 1 

152 Lưu điện UPS dùng cho máy chủ Bộ 1 

153 
Chi phí lắp đặt, phụ kiện lắp đặt: đinh, vít, ống ghen, 
phụ kiện lắp đặt điều hòa…chuyển giao công nghệ. 

Phòng 1 

154 Bộ dụng cụ sửa chữa Mainboard Bộ 5 

155 Đồng hồ vạn năng kim Chiếc 5 

156 Đồng hồ vạn năng số Chiếc 5 

157 Máy cấp nguồn đa năng Chiếc 2 

158 Mỏ hàn xung tiệp Chiếc 5 

159 Máy hàn thiếc Chiếc 5 

160 Máy khò nhiệt Chiếc 5 

161 Bàn và ghế giáo viên Bộ 1 

162 Bàn thực hành Chiếc 5 

163 Màn chiếu điện  Chiếc 1 

164 Giá treo máy chiếu điện Chiếc 1 

165 Cáp tín hiệu cho máy chiếu VGA, HDMI  Bộ 1 

166 Bảng từ di động Chiếc 1 

167 Bộ kính hiển vi điện tử có màn hình LCD 4.3 inch Bộ 1 

168 Ghế ngồi học thực hành Cái 1 

169 Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 1000mm) Cái 5 

170 Kìm bấm mạng Chiếc 5 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

171 Kìm tuốt vỏ cáp quang 3 lỗ đa năng Chiếc 5 

172 Loa bát Chiếc 5 

173 Bàn 1,2m x 2,4m (Hàng SX) Chiếc 1 

174 Ti vi LG 32 inh Cái 4 

175 Bếp từ Sunhouse Cái 4 

176 Bếp hồng ngoại sunhouse Cái 4 

177 Lò vi sóng Sharp Cái 4 

178 Tủ lạnh inverter Tosiba 200 lit Cái 3 

179 Máy giặt cửa đứng Tosiba inverter 8kg Cái 3 

180 Máy giặt cửa ngang Sam Sung inverter 8kg Cái 3 

181 Bàn là Cái 20 

182 Mỏ hàn xung Cái 50 

183 Máy khoan mini khoan gỗ khoan nhựa Cái 20 

184 Bộ tua vít nhiều đầu Bộ 25 

185 Kít phát triển 89C51 Bộ 30 

186 Switch mạng 8 cổng Cái 15 

187 Mạch nạp Jlink V8.0 + Dây nạp Bộ 15 

188 Micro Bộ 10 

189 Đầu dò khói Cái 10 

190 Đầu dò nhiệt Cái 10 

191 Bát loa Cái 10 

192 Bộ định thời gian Cái 20 

193 Kìm bấm mạng đa năng Cái 20 

194 Bộ test mạng Cái 20 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

195 Khung bàn thực hành 1,5m x 0,5m x 0,75m Cái 32 

196 Ghế gấp Xuân Hòa Cái 100 

197 Mô tơ giảm tốc 24V Cái 15 

198 Đồng hồ vạn năng Prokit Cái 25 

199 Đồng hồ kẹp dòng điện Cái 4 

200 Đầu ghi Camera Dahua 4/8 kênh Bộ 8 

201 Camera HDCVI Bộ  6 

202 Camera IP Dawau Bộ 6 

203 Camera Wifi Bộ 6 

204 Dao nhấn cáp Cái 10 

205 Tủ kính để điện thoại Cái 32 

206 Bàn thực hành 2,4m x1,2m x 0,75m Cái 3 

207 Động cơ 1 chiều 24V có giảm tốc Cái 10 

208 Kìm điện thường Cái 10 

209 Kìm mỏ nhọn Cái 10 

210 Máy khoan tay loại nhỏ Cái 10 

211 Mạch kít vi điều khiển Bộ 15 

212 Mạch nạp rời Bộ 15 

213 Bộ timer Bộ 1 

214 Van điện tử 220v Cái 1 

215 Hộp đấu dây thoại Hộp 15 

216 Loa 8 ôm  Cái 30 

217 Bàn là khô Cái 10 

218 Mỏ hàn  Cái 30 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

219 Micro Bộ 5 

220 Dao nhấn cáp Cái 20 

221 Loa Microlab M105-2.1 Bộ 2 

222 Thiết bị truyền ảnh Webcam Cái 2 

223 Bảng từ 1,2m x 3m Cái 1 

224 Ghế gấp Xuân Hòa Cái 30 

225 Ghế gấp Xuân Hòa Cái 300 

226 Bảng từ có ray trượt ngang Cái 4 

227 Mặt bàn Composite 1600x1600x20 Chiếc 32  

228 Quạt trần vinavin Chiếc 6 

229 Bàn giáo viên Chiếc 4 

230 Bàn học viên (cabin máy tính) Chiếc 50 

231 
Modul thiết bị thực hành về điện tử cơ bản và xây 
các bài tập ứng dụng (Đề tài NCKH 2022) 

Đề tài 1  

232 
Hệ thống phần mềm quản lý kho khoa ĐTTH (Đề tài 
NCKH năm 2022) gồm: 

    

233  -Máy in phun màu canon G1010: 01 chiếc Chiếc 1 

234  -Kệ giá sắt: 02 bộ Bộ 2 

235 Tủ locker sắt sơn tĩnh điện 20 ngăn 1200x450x1830 Chiếc 16 

236 Bộ thí nghiệm vi điều khiển Bộ 6 

237 Bàn thực hành vi điều khiển Cái  6 

238 Máy tính  Bộ 7 

239 Bàn máy tính gỗ ép 1,7mx 0,9m Cái  1 

240 Máy tính FPT Elead- Core i5 Bộ 7 

241 Bàn học viên thực hành  Chiếc  6 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

242 Ghế học viên  Chiếc  20 

243 Bàn giáo viên  Chiếc  1 

244 Ghế xoay  Chiếc  1 

245 Bảng từ  Chiếc  1 

246 Máy chiếu gần  Chiếc  1 

247 Màn chiếu  Chiếc  1 

248 Bộ tủ đựng tài liệu  Chiếc  2 

249 Mô hình thực hành PLC SIEMENS Bộ  2 

250 Máy tính bộ  Bộ  7 

251 Mô hình điều khiển băng tải  Bộ  2 

252 Máy hiện sóng  Chiếc  2 

253 Máy phát xung  Chiếc  2 

254 Bàn 1,2mx2,4m (Trường  SX) Cái  1 

255 Bàn giáo viên ( BTP) Chiếc  7 

256 Bàn giáo viên gỗ ép  Chiếc  4 

257 Bàn comprit mặt đá  Chiếc  2 

258 Bảng từ  Chiếc  1 

259 Tủ sắt BTP Chiếc  2 

260 Ghế xếp Xuân Hòa Chiếc  6 

261 Quạt cây vinawin  Chiếc  4 

262 Máy vi tính FPT  Chiếc  3 

263 Máy in canon 3300 Chiếc  1 

264 Bàn GV BTP Chiếc  8 

265 Bàn chân sắt mặt gỗ do Trường sx(1,2mx2,2m) Chiếc  1 



STT  Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

266 Thiết bị hội nghị truyền hình đa điểm Bộ 2 

267 Thiết bị hội nghị truyền hình đơn điểm Bộ 4 

268 Tủ báo động Network 8 kênh video Chiếc 9 

269 Bộ máy chủ Dell (Sever) Bộ 1 

270 Máy tính để bàn Dell Bộ 36 

271 Máy chiếu Panasonic Bộ 1 

272 Switch mạng Bộ 2 

273 Điều hòa nhiệt độ 18000 BTU Panasonic Chiếc 2 

274 Hệ điều hành windoww sever dùng cho máy chủ Bộ 1 

275 Ổn áp li oa  Bộ 1 

276 Máy phát xung BKPRECISION Chiếc 2 

277 Máy hiện sóng GW Instek Chiếc 2 

278 Máy hàn Chipset Chiếc 2 

279 Máy chiếu Panasonic Bộ 1 

280 Tủ sắt 1,8mx1,2mx0,6m Cái 2 

281 Máy in HP lasejet  Chiếc 1 

2.3. Khoa Công nghệ may - thời trang và thẩm mỹ 

Khoa Công nghệ may - thời trang và thẩm mỹ thực hiện đào tạo bậc cao đẳng, 
trung cấp các ngành, nghề: Công nghệ may, May thời trang, Chăm sóc sắc đẹp … 

- Các phòng học lý thuyết sử dụng chung với các khoa tại giảng đường lý 
thuyết nhà B, D, N4 với diện tích khoảng 3.850 m2 

- Các phòng thực hành của khoa tại các xưởng may 1, 2, tầng 4, tầng 6 nhà Đa 
năng 8 tầng, xưởng may trên cơ sở 2: bao gồm 12 phòng thực hành cơ bản với diện 
tích khoảng: 2.374 m2 

Danh mục thiết bị đào tạo của khoa 

STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

1 Máy thùa mô tơ liền trục  LS-T782E-Z Chiếc 1 



STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

2 Máy đính cúc liền trục LS-T1377D Chiếc 1 

3 
Máy vắt sổ liền trục 2 kim 5 chỉ model X1-5-
02/233 

Chiếc 3 

4 Máy cắt vải 8 Inch Bộ 2 

5 Máy dập chữ bằng nhũ Bộ 1 

6 Máy vắt sổ công nghiệp 2 kim 4 chỉ Bộ 1 

7 Bàn máy Bộ 1 

8 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ Bộ 1 

9 Bàn máy Bộ 1 

10 Máy thùa khuy đầu bằng liền trục Bộ 1 

11 Bàn máy Bộ 1 

12 Máy đính cúc liền trục Bộ 1 

13 Bàn máy Bộ 1 

14 Máy ép Mếch Bộ 1 

15 Máy cắt vải độ dày vải 8 inch Bộ 1 

16 Máy may công nghiệp 1 kim điện tử Jack Chiếc 30 

17 Bàn máy may công nghiệp 1 kim điện tử Jack Chiếc 30 

18 
Máy may công nghiệp di động 2 kim điện tử 
Jack 

Chiếc 2 

19 
Bàn máy may công nghiệp di động 2 kim điện tử 
Jack 

Chiếc 2 

20 Máy vắt sổ công nghiệp 2 kim 4 chỉ Jack Chiếc 3 

21 Bàn máy vắt sổ công nghiệp 2 kim 4 chỉ Jack Chiếc 3 

22 Máy đính cúc di bọ điện tử Jack Chiếc 1 

23 Bàn máy đính cúc di bọ điện tử Jack Chiếc 1 

24 Máy cắt vải đầu bàn Hikari Chiếc 1 



STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

25 Bàn hút chân không cho hệ thống là hơi Kawa Chiếc 1 

26 Chân - bàn cắt vải Chiếc 1 

27 Bàn là hơi Chiếc 2 

28 Máy sang chỉ Chiếc 1 

29 Máy may 1 kim Jack Chiếc 20 

30 Bàn máy may 1 kim Jack Chiếc 20 

31 Bộ bàn hút + Bàn là hơi Bộ 2 

32 Máy 2 kim 4 chỉ Jack Chiếc 2 

33 Bàn máy 2 kim 4 chỉ Jack Chiếc 2 

34 Máy 2 kim chỉ tết Jack Chiếc 1 

35 Bàn máy 2 kim chỉ tết Jack Chiếc 1 

36 Bàn là công nghiệp hơi nước PELICAN Chiếc 2 

37 Quạt thông gió công nghiệp vuông 900x900mm Cái 6 

38 Ghế may (Hàng SX) Cái 50 

39 Quạt hơi nước Cái 3 

40 Tủ sắt 4 cánh đựng tài liệu 1000x 1830x452 Cái 1 

41 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ điện tử Jack Bộ 6 

42 Máy kansai đầu bằng điện tử Bộ 2 

43 Máy kansai đầu nhỏ điện tử Bộ 1 

44 Máy kansai đầu túm điện tử Bộ 1 

45 Máy cắt băng viền Chiếc 1 

46 Máy cắt vòng Chiếc 1 

47 Máy đính cúc điện tử Bộ 1 



STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

48 Máy dập cúc bằng tay Chiếc 2 

49 Máy may điện tử 1 kim A4 Bộ 4 

50 
Tủ sắt đựng đồ cho HSSV (24 ngăn sơn tĩnh điện 
màu ghi ) 

Cái 1 

51 Quạt treo tường Vinavin Cái 30 
52 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ 757MK-516M2 Bộ 0 

53 Máy may công nghiệp 1 kim điện tử (Jack) Bộ 30 

54 Bàn máy Bộ 30 

55 Máy vắt sổ công nghiệp 2 kim 4 chỉ Bộ 1 

56 Bàn máy Bộ 1 

57 Bàn hút chân không cho hệ thống là hơi Bộ 1 

58 Máy sang chỉ Bộ 1 

59 Quạt treo tường Vinavin Cái 6 

60 
Tủ sắt đựng đồ cho HSSV (24 ngăn sơn tĩnh điện 
màu ghi ) 

Cái 1 

61 Máy 01 Kim Juki 8700 MK Nhật Bản Bộ 18 

62 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ 757MK-516M2 Bộ 1 

63 Bảng từ ( 3.5) Chiếc 1 

64 Ghế xuân hoà Chiếc 11 

65 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ điện tử Jack Bộ 2 

66 Máy may điện tử 1 kim A4 Bộ 26 

67 
Tủ sắt đựng đồ cho HSSV (24 ngăn sơn tĩnh điện 
màu ghi ) 

Cái 1 

68 Bàn thực hành 2,4m x1,2m x 0,75m Cái 1 

69 Bàn thực hành 1,6x1x 1,2 x 0,75m Cái 1 

70 Tủ sắt 4 cánh đựng tài liệu 1mx1,83mx0,45 Cái 2 



STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

72 Máy 1 kim Juki 8700 MK Nhật Bản Bộ 30 

73 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ 757MK-516M2 Bộ 1 

74 Bàn là hơi nước Chiếc 1 

75 Ghế INOX tròn Chiếc 31 

76 Bàn làm việc gỗ ép Chiếc 2 

77 Bàn GV ( BTP) Chiếc 5 

78 Ghế xuân hoà Chiếc 6 

79 Ghế típ lô Chiếc 5 

80 Ghế tựa lim Chiếc 1 

81 Quạt trần Chiếc 4 

82 Rèm cửa Chiếc 3 

83 Bàn là hơi Bộ 3 

84 Bàn Compurit mặt xanh Chiếc 2 

85 Máy tính để bàn FPT Elead Bộ 2 

86 Máy chiếu Maxell cái 2 

87 Màn chiếu có chân 2,13mx2,13m cái 2 

88 Máy in Canon LBP 214DW Chiếc 1 

89 Điều hòa Panasonic 24.000BTU Bộ 1 

90 Máy in đa chức năng Chiếc 1 

91 Máy chiếu Maxell Chiếc 2 

92 Màn chiếu 84 inch Chiếc 2 

93 Giá treo máy chiếu Chiếc 2 

94 Bộ bàn ghế trưởng- phó Phòng, Khoa Bộ 1 

95 Bàn làm việc gỗ ép 1.2x0.6m Cái 2 

96 Máy vi tính Bộ 1 

97 Bộ máy tính để bàn Core i5- FPT Elead Bộ 2 

98 Loa Microlab M105-2.1 Bộ 1 

99 Thiết bị truyền ảnh Webcam Cái 1 

100 Máy in HP lasejet Cái 1 



STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

101 
Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 
1000mm) 

Cái 3 

102 Bảng từ  1,2m x 2,5m Chiếc 1 

103 Bàn 1,2mx2,4m (Hàng SX) Cái 10 

104 Tủ sắt 4 cánh đựng tài liệu 1000x 1830x452 Cái 3 

105 Tủ kính để điện thoại Cái 9 

106 Máy tính xách tay Intel core i5 Dell Bộ 1 

107 Quạt cây Vinavin Cái 8 

108 Máy chiếu đa năng Bộ 1 

109 Máy vi tính Bộ 20 

110 Bàn đặt máy vi tính (tự chế) cái 12 

111 Ghế gấp xuân hòa cái 24 

112 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 4 

113 Bảng từ KT( 1,2mx 3m) Cái 1 

114 Tủ sắt 4 cánh đựng tài liệu 1000x 1830x452 Cái 1 

115 Bảng số hóa vector- A0 digitizer Chiếc 1 

116 
Bảng từ ghim mẫu dập làm theo mẫu (chân con 
lăn) 

Chiếc 2 

117 

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu đến khả 
năng kháng nước của vải trước và sau xử lý 
kháng nước trong cùng một điều kiện công nghệ 
(Đề tài NCKH năm 2022) 

Đề tài 1 

118 
Tủ sắt đựng đồ cho HSSV (24 ngăn sơn tĩnh điện 
màu ghi ) 

 1 

119 Bộ máy tính để bàn i5 Dell Bộ 1 

118 Smart TV QLED 4K 65 inch Bộ 01 

119 Loa Chiếc 01 

120 Quầy Chiếc 01 



STT Danh mục tài sản ĐVT Số lượng 

121 Máy laser CO2 điều trị sẹo, cắt đốt, trẻ hóa da Chiếc 01 

122 Máy phân tích da ZMLH -A3 Chiếc 01 

123 Máy xông hơi 2 cần nóng F-838 Chiếc 06 

124 Máy điện di nóng lạnh M-6897A Chiếc 06 

125 Bình nóng lạnh 30 lít Chiếc 04 

126 Máy hấp khăn tiết trùng D-335 Chiếc 03 

127 Máy tiệt trùng dụng cụ bằng UV D-335 Chiếc 03 

128 Giường gội đầu và massage 2 in 1 Chiếc 07 

129 Máy làm đẹp nóng & lạnh WD-6814 Chiếc 10 

130 Máy chăm sóc da 6 trong 1 Chiếc 06 

131 Máy giặt sấy Chiếc 01 

132 Ghế spa EB-3003 Chiếc 12 

133 Tủ trưng bày sản phẩm Chiếc 01 

134 Giường massage Chiếc 10 

135 Đèn ánh sáng sinh học PDT Chiếc 03 

136 Ghế làm nail WB-2308 Chiếc 06 

137 Máy sấy móng tay FD-6814 Chiếc 10 

138 Tủ trưng bày sản phẩm nail Chiếc 01 

139 Ghế ngồi mini xoay 360 độ Chiếc 10 

140 Smart TV QLED 4K 65 inch Bộ 01 

141 Bàn trang điểm BTD80 Chiếc 03 

142 Bình nóng lạnh Chiếc 01 

143 Váy dạ hội, công sở, cưới Bộ 05 

2.4. Khoa Công nghệ ô tô và cơ khí 



Khoa Công nghệ ô tô và cơ khí thực hiện đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp các 
ngành, nghề: Công nghệ ô tô, Chế tạo khuân mẫu, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cắt 
gọt kim loại, hàn… 

- Các phòng học lý thuyết sử dụng chung với các khoa tại giảng đường lý 
thuyết nhà B, D, N4 với diện tích khoảng 3.850 m2 

- Các phòng thực hành của khoa tại tầng 1 xưởng X1, tầng 1, 2 xưởng X2, 
tầng 1, 2 xưởng X3, xưởng cơ khí tại cơ sở 2 bao gồm 15 phòng thực hành cơ bản 
với diện tích khoảng: 3.152 m2 

Danh mục thiết bị đào tạo của khoa  

STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
1 Tủ dụng cụ (Japan) Cái 1 

2 Bộ dụng cụ Nhật gồm:      
 2.1  + Ta rô M5x0,9 Bộ 2 
 2.2  + Ta rô M8x1,25 Bộ 1 
 2.3  + Ta rô M10x1,5 Bộ 2 

3 Dụng cụ đo kiểm Cái 8 

4 Tuốc nơ vít đóng Cái 2 
5 Vam tháo xupap Cái 1 
6 Vam tháo giảm xóc Cái 1 
7 Đồng hồ đo áp lực hơi 0-20 Cái 1 
8 Dụng cụ kiểm tra dung dịch ắc quy Cái 3 

9 Đồng hồ đo áp lực hơi 0-5 Cái 1 
10 Bộ ta rô + bàn ren gồm: Cái   

 10.1  + Tay quay bàn ren Cái 2 
 10.2  + Tay quay ta rô Cái 1 
 10.3  + Bàn ren các loại Cái 4 
 10.4  + Ta rô M10 x 1,5 Cái 1 
 10.5  + Ta rô M8 x 1,25 Cái 1 
 10.6  + Ta rô M6 x 1 Cái 1 
 10.7  + Ta rô M5 x 1 Cái 1 
11 Pan me đo ngoài 25-50 Cái 1 
12 Pan me đo ngoài 50-75 Cái 2 
13 Pan me đo ngoài 0-25 Cái 1 
14 Đồng hồ so + giá đỡ Bộ 1 
15 Clê giác chìm Cái 1 

16 Clê ngẫu lực 920 F Cái 1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
17 Clê 320 F Cái 1 
18 Clê vặn đai ốc Cái 1 
19 Clê chuyên dùng Cái 1 

20 Thiết bị phụ xe máy Cái 1 
21 Clê 4,5 x 1 Cái 1 
22 Clê tuýp 20 x 24 Cái 1 
23 Clê tuýp 18 Cái 1 
24 Clê xu páp Cái 1 
25 Vam điều chỉnh tháo Cái 1 
26 Khẩu nối Cái 1 
27 Bộ đồ nghề gồm:  Cái   

27.1  + Tuốc nơ vít dẹt Cái 5 
27.2  + Tuốc nơ vít 4 cạnh Cái 6 
27.3  + Búa quả găng Cái 1 
27.4  + Búa đồng 500g Cái 1 
27.5  + Kìm cắt Cái 1 
27.6  + Kìm mỏ tròn Cái 1 
27.7  + Kìm tháo phanh Cái 2 
27.8  + Kìm mỏ quạ Cái 1 
27.9  + Khẩu có tay vặn Cái 4 
27.10  + Clê choòng Cái 10 
27.11  + Clê 12 - 14 Cái 1 

27.12  + Clê 14 - 17 Cái 1 
27.13  + Clê 17 - 19 Cái 1 
27.14  + Khẩu có tay vặn từ 9-10 Cái 1 
27.15  + Clê 1 đầu choòng + 1 đầu dẹt Cái 1 

28 Đầu nối 1/2-3/8 Cái 1 

29 Máy nạp ắc quy Cái 1 
30 Dụng cụ đo  Cái 1 
31 Đồng hồ đo áp suất hơi lốp Cái 1 
36 Tuýp 20 - 22 Cái 2 
37 Kìm chết Nhật Cái 3 
38 Tuýp tháo lốp xe Cái 2 
39 Pan me 50 - 75 Cái 1 
40 Thước cặp 1/20 Cái 1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
41 Clê dẹt 20 - 23 Cái 2 
42 Clê 1 đầu 32 Cái 1 
43 Clê dẹt 2 đầu 24 - 41 Cái 2 

46 Vam 2 càng Cái 1 
47 Clê dẹt 25 - 27 Cái 1 
48 Hộp tuýp khẩu TQ Hộp 2 
49 Kìm cắt Cái 1 
50 Kìm nhọn Cái 1 
51 Clê choòng 17 - 19 Cái 1 
52 Clê choòng tháo xu páp xe máy Cái 1 
53 Tuýp tháo bugi xe máy Cái 2 
54 Tuýp khẩu VN Hộp 1 
55 Bàn thực tập sắt Cái 1 
56 Tủ sắt tự chế 1,5m x 1m Cái 5 
57 Vam 3 càng Cái 1 
58 Bàn thực tập 1,5m x 0,8 m Cái 8 
59 Khay đựng dầu Cái 1 
60 Clê dẹt 01 bộ Cái 8 
61 Đồng hồ đo lỗ LX 50 - 100 Cái 2 
62 Tuýp 17-17 Cái 1 
63 Tủ sắt 1,6m x 1m Cái 7 
64 Tủ sắt 1,2m x 0,8 m Cái 3 

65 Kim phun máy nổ Cái 1 
66 Kìm A Cái 2 
67 Kích dầu 5 tấn Cái 1 
68 Giá để dụng cụ sửa chữa Cái 12 
69 Động cơ NISSAN cũ Cái 1 

70 Bơm cao áp 4 máy Cái 1 
71 Tổng phanh dầu Cái 1 
72 Xi lanh phanh dầu Cái 4 
73 Hộp Clê khẩu TQ Hộp 1 
74 Bảng gỗ khung sắt 2,5 x 1,2 m Cái 3 
77 Kìm mỏ dẹt Cái 5 
78 Clê ngẫu lực 0-300 Cái 2 
79 Tời quay 1 tấn Cái 1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
80 Kích thủy lực 2 tấn Cái 1 
81 Bơm mỡ tay Cái 3 
82 Tuýp bugi 22-24 Cái 10 

83 Khoan tay Cái 4 
84 Hộp tuýp khẩu Hộp 3 
85 Clê choòng 6chi tiết Bộ 4 
86 Tuýp chữ thập Cái 3 
87 Vam 3 càng L150 Cái 2 
88 Kìm mỏ phanh Cái 7 
89 Clê khẩu 13 (khẩu) Hộp  1 
92 Kìm điện Hộp  6 
93 Clê choòng 8-25 Bộ 5 
94 Mỏ lết 300 Cái 1 
95 Tuýp 36 VN Cái 2 
96 Clê ngẫu lực 0-300 TQ Cái 10 
97 Căn lá Bộ 1 
98 Hộp tuýp khẩu 24c Hộp 5 
99 Tuốc nơ vít L200 Cái 10 
100 Tuốc nơ vít L300 Cái 12 
101 Kìm chết ĐL Cái 5 
102 C lê lục giác 10 chi tiết Hộp 2 
103 Kìm chết Cái 3 

104 Đồng hồ điện Cái 1 
105 Kìm nhỏ Cái 1 
106 Giá bắt động cơ ô tô Cái 4 
107 Bàn ghế học sinh Bộ 20 
108 Bộ chìa khóa X21 Bộ 1 

109 Bộ rơ le xi nhan X21 Cái 1 
110 Đồng hồ tốc độ M5V Cái 1 
111 Bàn nguội đơn Cái 1 
112 Ổ khóa điện ô tô Cái 2 
113 Rơ le khởi động NISSAN Cái 1 
114 Giá đỡ động cơ Cái 6 
115 Ê ke 900 Cái 10 
116 Bàn thí nghiệm 760x1500x600 Cái 4 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
117 Khóa pha cốt ô tô Cái 3 
118 Khóa đèn chính Cái 3 
119 IC xe dream Cái 2 

120 Khóa điện Cái 3 
121 Rơ le xi nhan ô tô Cái 2 
122 Giá đỡ gầm xe Cái 1 
125 Bơm xăng kiểu màng Cái 2 
129 Xéc măng cốt 2 Toyota 3A Cái 4 
130 Gioăng mặt máy Toyota 3A Cái 1 
131 Phốt xu páp (phốt git) Cái 8 
132 Bảng điện meeka 30 x 30 Cái 1 
133 Mỏ hàn sung Cái 1 
135 Khay sắt  Cái 8 
136 Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 3/4'' Cái 1 
137 Bộ khẩu dùng cho súng 3/4 Cái 1 
138 Đồng hồ đo đường kính xi lanh  Cái 1 
139 Bộ van tháo lắp lò xo giảm sóc  Cái 1 
140 Súng văn ốc đầu 1/2'' Cái 1 
141 Vòng ép xéc măng 53-125MM Cái 1 
142 Thiết bị kiểm tra áp suất động cơ xăng  Cái 1 
143 Van thao ROTUYN kiểu đòn bẩy  Cái 1 
144 Thiết bị hút dầu thải bằng khí nén  Cái 1 

145 Bộ đồng hồ kiểm tra và nạp ga điều hòa  Cái 1 

146 
Vam tháo lọc dầu 2 nửa bán nguyệt kẹp tự 
lựa  

Cái 1 

147 Bơm trợ lực lái  Cái 1 
148 Hộp tay lái trợ lực  Cái 1 
149 Xe để chi tiết 3 tầng không có tủ khoá  Chiếc 3 
150 Bộ căn lá  Bộ 5 
151 Vòng ép xéc xéc măng Bộ 5 

152 Dụng cụ kiểm tra sức căng của dây đai Chiếc 1 
153 Vam ép lò socho piston bơm cao áp  Chiếc 2 
154 Bộ vam chặn đĩa bi Bộ 1 

155 Thiết bị kiểm tra áp suất dầu bôi trơn Bộ 1 
156 Thiết bị kiểm tra áp suất động cơ xăng Bộ 1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
157 Tua vít đóng Bộ 3 
158 Bộ nhổ bu lông gãy dạng đầu  vuông 10 Bộ 1 
159 Máy khoan cầm tay Chiếc  3 

160 Máy làm sạch/kiểm tra bugi Cái 1 
161 Mễ kê ô tô Bộ 4 
162 Thiết bị nghe tiếng gõ loại kết hợp điện tử Bộ 1 
163 Thiết bị kiểm tra đánh lửa và vòng quay Cái 1 
164 Bảng từ Chiếc  2 
165 Khay đựng chi tiết Chiếc 4 
166 Giá treo máy chiếu Chiếc 2 
167 Máy in đa chức năng Chiếc 1 

168 
Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 
1000mm) 

Cái 2 

169 Bình ga loại 12 kg Bình  3 
170 Đồng hồ nạp ga Bộ  2 
171 Tay cấn lực đầu 1/4 dải đo 4-20Nm Chiếc  1 
172 Van tiết lưu hệ thống điều hòa ô tô Cái 1 
173 Đồng hồ vạn năng  Chiếc 2 
174 Máy hút chân không Chiếc 2 
175 Máy nén chân không Chiếc  1 
176 Bộ nguồn xung đầu ra 1 chiều 12V Bộ 1 
177 Ắc quy 12V- 60Ah Chiếc 1 
178 Tủ sắt 1,8mx1,2mx0,6m Cái 2 
179 Bàn 1,2m x 2,4m (Hàng SX) Cái 1 
180 Kệ trung tải 3 sàn cao1500x1500 dài 2000 Cái 3 

181 Xe để chi tiết 3 tầng Cái 4 
182 Bàn thực hành Cái 6 
183 Bảng từ 1200x3000 Cái 4 
184 Bàn thực hành 1600x 1200x 600 Cái 12 
185 Tủ kính để điện thoại Cái 8 

186 Loa Microlab M105-2.1 Bộ 1 
187 Thiết bị truyền ảnh Webcam Cái 1 

188 
Tủ sắt đựng đồ cho HSSV (24 ngăn sơn tĩnh 
điện màu ghi ) 

Chiếc 8  

189 Bảng từ di trượt ngang 4mx1,2 Bộ 1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
190 Ghế đôn inox Chiếc 200 
191 Tủ sắt 4 cánh 1830x1000x452 Chiếc 2 
192 Thước cặp cơ khí của Nhật Cái 5 

193 Thước đo góc của Nhật Cái 2 

194 
Bộ panme cơ khí đo ngoài (1 bộ gồm 4 thước 
Micrmeter đo ngoài từ 0-100mm/0.01) 

Bộ 2 

195 Bộ dưỡng đo ren Bộ 5 
196 Đồng hồ so + Đế từ Bộ 5 
197 Đồng hồ so  Cái 5 

198 Thiết bị chẩn đoán lỗi  FOBD Chiếc 1 

199 
Cảm biến lưu lượng khí nạp xe Kiamoring 
2010 

Chiếc 2 

200 Cảm biến không tải (ISCV) Chiếc 1 
201 Cảm biến trục khuỷu Chiếc 1 

202 Máy vi tính Dell 3888 Bộ 19 
203 Bàn máy tính cái 19 
204 Bàn, ghế giáo viên cái 1 

205 Ghế ngồi học viên cái 19 
206 Tủ kính để điện thoại HSSV Cái 1 
207 Ê tô chân Cái 29 
208 Ê tô khoan Cái 1 
209 Ê ke 900 Cái 20 
210 Bàn máp Cái 6 
211 Đài vạch Cái 10 
212 Khối D Cái 10 
213 Bàn nguội khung sắt Cái 5 
214 Khung cưa sắt Cái 7 
215 Búa nguội Cái 80 
216 Compa vanh Cái 20 
217 Thước lá 500 Cái 10 
218 Thước lá 300 Cái 10 
219 Bàn ren M10 Cái 2 
220 Ta rô M10 Cái 2 

221 Pan me đo ngoài 50 - 75 Cái 1 
222 Pan me TQ 100-125 Cái 1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
223 Thước đứng vạch dấu 0 - 200 Cái 1 
224 Thước đứng vạch dấu 60 - 600 Cái 1 
225 Bàn ren M14 Cái 5 

226 Bàn ren M22 Cái 3 
227 Bàn ren M24 Cái 5 
228 Ta rô M8 Cái 3 
229 Khối V Cái 10 
230 Tay quay ta rô 14 Cái 25 
231 Mỏ lết TQ 0 - 300 Cái 2 
232 Kìm cá sấu 300 Cái 2 
233 Kìm cá sấu 600 Cái 1 
234 Bàn nguội sắt cá nhân Cái 14 
235 Đồng hồ so + đế từ TQ Cái 1 
236 Hộp tô vít đóng Hộp 1 
237 Tủ đựng dụng cụ sắt Hộp 4 
238 Ê tô song hành Hộp 1 
239 Bàn ren M12 Hộp 8 
240 Bàn ren M8 Hộp 6 
241 Tay quay bàn ren Φ7 - Φ9 Hộp 2 
242 Mũi khoan Φ21 Hộp 4 
243 Máy mài makita 125 Hộp 1 
244 Tay quay bàn ren M10 Hộp 7 

245 Thước kiểm Hộp 1 
246 Thước đo góc Hộp 1 
247 Đồng hồ so giá từ TQ Bộ 1 
248 Kìm cá sấu TQ Bộ 1 
249 Đe rèn Bộ 1 

250 Kìm văn ống TQ Bộ 1 
251 Kìm cá sấu Ba Lan Bộ 1 
252 Thước kiểm phẳng bàn máp LX Cái 1 
253 Hộp tô vít đóng xoay  Cái 1 
254 Kéo cắt tôn cầm tay Cái 1 

255 
Đầu nhọn quay (Đầu chống tâm quay máy 
tiện) 

Cái 3 

256 Bàn nguội đơn Cái 2 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
257 Đe vạn năng Cái 2 
258 Bệ đứng máy tiện 0,5 x 1m Cái 8 
259 Tủ sắt Cái 4 

260 Tủ kính để điện thoại HSSV Cái 1 
261 Bàn Inox Chiếc  0 

262 
Côn kẹp dao phay, mũi khoan, taro loại NT40 
kẹp Collet ER 32. NT40-ER32-50 

Cái 5 

263 
Collet ER 32(3-20mm, 11 chiếc) ER32-
11PCS/Set 

Bộ 1 

264 Đầu dò chuẩn phôi PM 20 Cái 1 
265 Chìa vặn tháo dao WER 32 Cái 5 
266 Đồ gá tháo dao loại chuôi NT40 Cái 1 

267 
Dao phay khoả mặt 5 lưỡi, đường kính dao 
63mm. 60A-SE4R45-5T 

Cái 1 

268 
Chuôi NT 40 cho dao phay khoả mặt 
NT40FMB22-020 

Cái 1 

269 Tủ kính để điện thoại HSSV Cái 1 
270 Thước cặp 150 Cái 1 

271 Máy khoan điện Bosh Cái 1 
272 Máy khoan cần Cái 1 
273 Máy hàn ( 1cái AC, 1 cái HX) Cái 2 
274 Máy mài 2 đá VN Cái 1 
275 Máy cắt plasma - Nhật Cái 1 

276 Máy hàn MAG XD - 350 Cái 2 
277 Máy cắt Makita 350 Cái 1 
278 Máy khoan BT Bosh Cái 1 
279 Máy uốn thép liên hợp ACHTUNG Cái 1 
280 Máy gấp mép bằng tay Cái 1 

281 Tủ sấy que hàn Cái 1 
282 Máy hàn TIG ACCV Nhật Cái 1 
283 Máy sấn tôn thủy lực Cái 1 
284 Máy khoan Pin Boos 24V Cái  1 
285 Búa tạ 3 kg Cái 1 
286 Bàn ê tô (1 ê tô chân, 1 ê tô song hành) Cái 1 
287 Đe vạn năng to Cái 1 
288 Bộ cắt rùa (IK12 - Nhật) Bộ  1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
289 Tủ sắt dụng cụ Cái 2 
290 Đe thuyền loại nhỡ (con heo) Cái 2 
291 Đe vạn năng loại nhỏ Cái 1 

292 Quạt cây tự chế 3 pha Cái 1 
293 Bàn sắt thí nghiệm Cái 3 
294 Quạt QP Cái 2 
295 Bàn ghế HS mặt gỗ Cái 5 
296 Cân đồng hồ 150 kg Cái 1 
297 Máy cắt tay Mikita (Đá 100) Cái 1 
298 Bàn Inox Chiếc  0 
299 Thiết bị thử độ cứng  500RA Bộ  2 
300 Thiết bị thử độ cứng  500 MRA Bộ  2 
301 Kính hiển vi soi nổi ( Mỹ )  Chiếc  8 

302 
Bộ tìm khuyết tật kim loại  bằng gông từ của 
(Mỹ) 

Bộ  2 

303 Bàn sắt 1,2 x.0,5m ( BTP)  Chiếc  4 
304 Bàn sắt 0.8 x 0.5m ( BTP ) Chiếc  4 
305 Ghế tựa lim  Chiếc  8 
306 Máy hàn 1 chiều EMC 250 Cái 1 
307 Máy hàn chập mạch EMC Cái 2 
308 Máy hàn xoay chiều AC - 200 Cái 4 
309 Máy hàn xoay chiều AC-300 Cái 13 
310 Máy hàn chỉnh lưu SAF Cái 1 
311 Máy hàn bán tự động MIG SAF Cái 1 
312 Máy gấp mép 3 CB Đan Mạch Cái 1 

313 Máy hàn TIG Star 25 AC-Đ/Loan Cái 1 
314 Tủ sấy que hàn Cái 1 
315 Máy hàn BTĐ CO2  MAG Cái 1 
316 Máy cắt kim loại Plasma Nhật + Pháp Cái 2 
317 Máy cắt chép hình Canada Cái 1 

318 Máy cắt hồ quang tay Nhật B300 Cái 2 

319 
Máy hàn MAG Nhật XC-350, XD- 350 ( Mỗi 
loại 2 cái) 

Cái 4 

320 Máy hàn TIG ACCV Nhật Cái 4 
321 Máy hàn MIG DIATAN Cái 3 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
322 Máy hàn điểm Nhật Cái 2 
323 Máy cắt con rùa IK12 Nhật Cái 3 
324 Máy mài 2 đá Đ/Loan 250x38x25 Cái 2 

325 Máy mài 2 đá Đ/Loan 300x50x25 Cái 2 
326 Máy hàn điểm Nhật 3500A Cái 1 
327 Máy hàn điểm WEI-CAR 9000A Cái 1 
328 Máy nén khí Đức ( Tầng 1 nhà E) Cái 1 
329 Máy hàn MIG/MAG DP/400 Nhật Cái 1 
330 Thiết bị siêu âm khuyết tật mối hàn Bộ 1 
331 Máy hàn tự động dưới lớp thuốc gồm: Bộ 1 
332 Bộ cáp dây hàn xe tự động  Bộ 1 
333 Nguồn hàn Ideal larc - DC1000 Bộ 1 
334 Phụ kiện đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà SX Bộ 1 
335 Đồ gá vát mép ống làm phôi hàn (tự chế) Cái 1 
336 Đồ gá vát mép phẳng (tự chế) Cái 1 
337 Máy khoan bê tông Bosh/26DE Cái 1 
338 Rô bốt hàn công nghiệp ALL, gồm: Bộ 1 
339  + Tay quay rô bốt hàn ALL-B4 Cái 1 
340  + Nguồn hàn DM 350 Cái 1 
341  + Thiết bị điều khiển AX Cái 1 
342  + Phần mềm đào tạo phần mềm ALL-ST Cái 1 
343  + Phần mềm đào tạo phần mềm ALL-PM Cái 1 

344  + Máy tính đồng bộ (gồm case + màn hình) Bộ 1 

345 
+ Màn chiếu đứng 3 chân, các thiết bị lắp đặt, 
bàn hàn chuyên dụng 

Bộ 1 

346 Máy bào vạn năng TENGZHOU Chiếc 0 
347 Máy hàn MAG Chiếc 2 
348 Bộ máy tính để bàn Core i5- FPT Elead Bộ 1 
349 Máy tính FPT- Elead  Bộ 1 
350 Máy hàn TIG  Cái 1 

351 Máy hàn tiếp xúc điểm của Pháp Cái 1 
352 Máy hàn xoay chiều AC 300 Cái 2 
353 Máy hàn 1 pha Lioa Cái 1 

354 Bàn làm việc gỗ ép  Chiếc  9 
355 Bảng từ  Chiếc  1 



STT  Danh mục tài sản ĐV tính Số lượng 
356 Bàn Inox Chiếc  3 
357 Quạt cây vinawin  Chiếc  3 
358 Ghế xuân hòa  Chiếc  6 

359 Máy tính để bàn Acer Bộ  1 
360 Máy chiếu Maxell cái 2 
361 Màn chiếu có chân 2,13x2,13 cái 2 
362 Máy vi tính Dell 3888 Bộ 19 
363 Bàn máy tính cái 19 
364 Bàn, ghế giáo viên cái 1 
365 Ghế ngồi học viên cái 19 
366 Máy chiếu Maxell Chiếc  3 
367 Điều hòa Panasonic 24.000BTU Bộ 1 
368 Máy hàn TIG DC Chiếc 1 
369 Máy hàn MAG Chiếc 1 
370 Màn chiếu 84 inch Chiếc 4 
371 Giá treo máy chiếu Chiếc 3 
372 Máy in đa chức năng Chiếc 1 

373 
Bộ bàn ghế Trưởng, phó phòng-khoa (Gỗ 
MDF) 

Bộ 1 

374 
Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 
1000mm) 

Cái 1 

375 Quạt trần cánh sắt vinavin Chiếc  9 
376 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 2 
377 Tủ kính để điện thoại HSSV Cái 1 
378 Bàn chân sắt mặt fooc Cái 1 
379 Quạt cây vinavin Cái 2 
380 Ghế gấp Xuân Hòa Cái 5 
381 Giá để tài liệu Cái 1 
382 Máy vi tính FPT Bộ 1 
383 Máy vi tính Elead Bộ 1 
384 Loa Microlab M105-2.1 Bộ 1 
385 Thiết bị truyền ảnh Webcam Cái 1 
386 Máy in HP lasejet  Chiếc 1 

2.5. Khoa Kinh tế và Thương mại 

Khoa Khoa Kinh tế và Thương mại thực hiện đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp 
các ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử. 



- Các phòng học lý thuyết sử dụng chung với các khoa tại giảng đường lý 
thuyết nhà B, D, N4 với diện tích khoảng 3.850 m2 

- Các phòng thực hành của khoa tại tầng 6, tầng 7 nhà Đa năng 8 tầng bao 
gồm 7 phòng với diện tích khoảng: 1.000 m2 

Danh mục thiết bị đào tạo của khoa 

STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

1 Ghế gấp xuân hòa Chiếc  54 
2 Cabin đọc sách Chiếc  24 
3 Bàn chân sắt mặt composiss Chiếc  2 
4 Phông chiếu treo tường (to) Chiếc  1 

5 Máy vi tính  Bộ  39 

6 Máy chiếu  Bộ  2 
7 Phông chiếu  Bộ  3 
8 Máy in Canon LBP 214 dw Chiếc  1 
9 Bộ chia mạng lan  Chiếc  2 

10 Đầu nối cáp mạng  Hộp  1 
11 Lắp đặt hệ thống điện  Bộ  1 
12 Bộ máy tính để bàn Core i5- FPT Elead Bộ  22 
13 Rèm cuốn Simily nhập khẩu Hàn Quốc M2 18,5 
14 Quạt trần Cái 6 
15 Rèm cửa Bộ  7 

16 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ  0 

17 Bàn làm việc gỗ ép  Chiếc  1 

18 Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ(trường tự SX) Chiếc  9 

19 Tủ sắt BTP Chiếc  2 

20 Quạt cây vinawin  Chiếc  6 

21 Ghế xuân hoà  Chiếc  8 

22 Ghế gỗ lim  Chiếc  6 

23 Máy in canon 3300 Chiếc  1 

24 Bàn làm việc lim mặt fooc  Chiếc  1 

25 Máy chiếu mítsubitshi Chiếc  1 

26 Phông chiếu  Chiếc  1 

27 Điện thoại bàn Chiếc  1 



STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

28 Tủ tôn mặt kính  Chiếc  2 

29 Giá sách sắt  Chiếc  2 

30 Tủ bốn buồng tôn  Chiếc  1 

31 Máy in canon LBP 214DW Cái 1 

32 
Bộ bàn ghế trưởng, phó phòng (khoa) (Gỗ 
MDF) 

Bộ 1 

33 
Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 
1000mm) 

Cái 3 

34 Máy in đa chức năng Chiếc 1 

35 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 3 

36 Máy chiếu Maxell Chiếc 4 

37 
Điều hòa Panasonic 24000BTU(Phòng 105, 
201) 

Bộ 2 

38 Màn chiếu 84 inch (phông chiếu) Chiếc 4 

39 Giá treo máy chiếu Chiếc 1 

40 Bộ máy tính để bàn Core i7- Dell Bộ 1 

41 Bàn GV 1,2x0,6m (Hàng SX) Chiếc  1 

42 
Bộ bàn ghế trưởng, phó phòng (khoa) (Gỗ 
MDF) 

Chiếc 1 

43 Máy in HP 2035 Chiếc 1 

44 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 1 

45 Bàn làm việc gỗ ép  Cái 1 

46 
Mô phỏng sàn giao dịch điện tử B2B qua 
website 

Hệ thống 1 

47 
Mô phỏng sàn giao dịch điện tử C2C qua 
website 

Hệ thống 1 

48 Phần mềm chữ ký số Bản 1 

49 Phần mềm khai báo hải quan điện tử Bản 1 



STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

50 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 1 

51 Máy in Cái 1 

52 
Bộ bàn ghế trưởng, phó phòng (khoa) (Gỗ 
MDF) 

Bộ 1 

53 Bàn giáo viên mặt gỗ khung sắt 1200x600x750 Bộ 1 

54 Bộ máy tính để bàn FPT ELEAD Bộ 0 

55 Máy in HP Laser Jet Pro M404dw Chiếc 0 

56 
Bàn chân sắt mặt gỗ 1,2m x 2,4m ( Trường tự 
SX) 

Cái 0 

57 Máy in Canon LBP 214 dw Chiếc  0 

58 Tủ kính để điện thoại Cái 7 

59 Cổng nối mạng TP- LINKTL Cái 2 

60 Bàn ghế HS Bộ 136 

61 Máy chiếu Panasonic Cái  7 

62 Phông chiếu 120 inch (2,13x2,13m) Cái 7 

63 Bảng từ trắng KT 1,2x3m Bộ 6 

64 Giá treo máy chiếu loại 1m Cái 6 

65 Điều hòa Panasonic 24000BTU Bộ 10 

66 Rèm trơn chất liệu Simily màu xanh M2 69 

67 Loa Microlab M105-2.1 Bộ 2 

68 Thiết bị truyền ảnh Webcam Cái 2 

69 Máy in HP lasejet ProM203 dn, ProM404 dw Cái 2 



STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

70 Bàn thực hành 1600x600x750 Cái  29 

71 Bàn giáo viên mặt gỗ khung sắt 1200x600x750 Cái 6 

72 
Mô hình phòng Kế toán PV các giai đoạn thực 
tập của SV(Đề tài NCKH năm 2022) gồm: 

    

73 
 - Thiết bị định tuyến có phát vô tuyến tín hiệu 
TENDA model F3 năng tân 2.4GHz 3 cổng lan 

Bộ 1 

74  - Tủ dựng tài liệu mặt kính Chiếc 1 
75  - Ghế gấp Xuân Hòa Chiếc 2 
76  - Ghế xoay Xuân Hòa Chiếc 1 
77  - Bàn thực hành (Bàn máy tính) Chiếc 3 
78  - Dây ổ điện Bộ  4 
79  - Bộ máy tính ĐNA i5 Bộ 3 
80  - Máy in Laser HP Pro M404DN Chiếc 1 

2.6. Khoa Việt Nam học và Ngôn ngữ quốc tế 

Khoa Việt Nam học và Ngôn ngữ quốc tế thực hiện đào tạo bậc cao đẳng, 
trung cấp các ngành, nghề: Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật 

- Các phòng học lý thuyết sử dụng chung với các khoa tại giảng đường lý 
thuyết nhà B, D, N4 với diện tích khoảng 3.850 m2 

- Các phòng thực hành của khoa tại tầng 3 nhà A, tầng 3,4 nhà B bao gồm 5 
phòng với diện tích khoảng: 500 m2 

Danh mục thiết bị đào tạo của khoa 

STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

1 Bàn giáo viên khung sắt mặt gỗ ép Cái 4 

2 Bàn chân sắt mặt fooc mê ca Cái 1 

3 Ghế tựa lim Cái 2 

4 Quạt trần Cái 1 

5 Ghế tựa lim đệm mút Cái 2 

6 Máy tính ACER Bộ 1 

7 Bàn làm việc gỗ ép Hòa Phát 1,2m Cái 3 

8 Tủ sắt 2 cánh Cái 1 



STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

9 Tủ sắt 4 cánh Cái 1 

10 Bàn làm việc gỗ ép Hòa Phát 1,4m Cái 2 

11 Bàn nước lim nhỏ Cái 1 

12 Quạt trần Cái  1 

13 Điều hòa Panasonic Cái 1 

14 Máy tính FPT- Elead Bộ 1 

15 Máy in Canon Cái 0 

16 Quạt cây Cái 2 

17 Ghế tựa Xuân Hòa Cái 6 

18 Bàn giáo viên  Cái 4 

19 Ghế Xuân Hoà Cái 10 

20 Bàn chân sắt mặt fooc Cái 1 

21 Bàn làm việc gỗ màu cánh dán Cái 1 

22 Máy tính  Bộ 1 

23 Bàn họp 8 người màu vàng nhạt Cái 1 

24 Quạt cây vinawind Cái 1 

25 Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 cánh kín Cái 1 

26 Máy điện thoại bàn. Số: 3529565 Cái 1 

27 Tủ sắt văn phòng  Cái 2 

28 Bộ thiết bị trợ giảng ES-630UHF Bộ 5 

29 Máy tính để bàn FPT- Elead Bộ 1 

30 Điều hòa Panasonic 18.000BTU Bộ 1 

31 Máy in đa chức năng Chiếc 1 

32 
Bộ bàn ghế trưởng, phó phòng (khoa)(Gỗ 
MDF) 

Bộ 1 

33 
Tủ  sắt 4 cánh đựng tài liệu (KT: 1800x 
1000mm) 

Cái 1 

34 Bàn làm việc mặt fooc Cái 3 

35 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 0 

36 Tủ tài liệu gỗ MDF sơn PBU Cái  1 



STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

37 Điều hoà LG 18000 Cái  1 

38 Điện thoại Panasonic Cái  1 

39 Bàn giáo viên  Cái  3 

40 Ghế Xuân Hoà Cái  54 

41 Bảng từ 1,2mx3,8m Cái  1 

42 Bàn làm việc gỗ ép mặt kính 1,6x0,8m Cái  1 

43 Kệ gỗ để tài liệu Cái  1 

44 Két sắt Cái  1 

45 Tủ lạnh Hitachi Cái  1 

46 Cây nước Kangaru Cái  1 

47 Bàn chân sắt mặt fooc (Xuân Hoà) Cái  28 

48 Bảng fooc trắng Cái  1 

49 Bộ máy tính để bàn Core i5- FPT Elead Bộ 2 

50 Máy tính FPT Elead Bộ 1 

51 Bàn làm việc lãnh đạo KT: 2x1x0,75m Cái  1 

52 
Điều hòa Panasonic 12000 BTU (Phòng 205 
nhà A) 

Cái  1 

53 Ghế trưởng phòng Hòa Phát Cái 1 

54 Điện thoại bàn Cái 1 

55 
Tủ sắt đựng tài liệu  4 cánh 1mx 
0,452x1,83m 

Cái 1 

56 Máy in laser Canon LBP 226DW Cái 1 

57 Loa Microlab M105-2.1 Bộ 1 

58 Thiết bị truyền ảnh Webcam Cái 1 

59 Máy tính xách tay Dell Cái 1 

60 Máy in HP lasejet  Cái 2 

61 Máy chiếu Cái  1 

62 Điều hòa   0 

63 Ti vi SamSung 55inch  Cái  1 

64 Giá treo ti vi 55 inch  Cái  1 

65 Hệ thống rèm cuốn  HT 1 

66 Bảng từ di động Cái 0 



STT  Danh mục tài sản ĐVT Số lượng  

67 Điều hòa   0 

68 Ti vi SamSung 55inch  Cái  1 

69 Giá treo ti vi 55 inch  Cái  1 

70 Hệ thống rèm cuốn  HT 1 

71 Máy tính FPT Elead Bộ  1 

72 Máy in LBP 252dw Cái  1 

73 Bàn làm việc gỗ 1200x600x751 Cái 1 

74 Quạt thông gió âm tường Panasonic Cái 1 

75 Điều hòa nhiệt độ  Cái 1 

76 Gôn bóng đá mini Cái  2 
77 Tủ sắt 2 cánh ( Trường sản xuất) Cái  1 
78 Tủ gỗ ép 2 cánh  Cái  1 

79 Cột nhảy cao Bộ 2 
80 Bản chân sắt mặt fooc 1,2m Cái  1 
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